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NGHIÊN CỨU TỬ VI ĐẨU SỐ CHUYÊN SÂU 

 

Đương số: Phạm Thị Lương Ngọc 

Năm sinh: Quý Sửu (1973) 

Thời gian: Giờ Thìn, ngày 17 tháng 02 năm Quý Sửu 

Năm nghiên cứu: 2026 (Bính Ngọ) - 54 tuổi 
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PHẦN 1: PHÂN TÍCH THIÊN BÀN (TỔNG THỂ HÌNH THẾ LÁ SỐ) 

1. Âm Dương – Ngũ hành tổng cục 
• Âm Dương: Tuổi Quý Sửu là Âm Nữ, mệnh lập tại cung Hợi (cung Âm). Âm 

Dương Thuận Lý. Đây là điểm cộng lớn, giúp đương số dễ dàng thích nghi với 

hoàn cảnh, cuộc đời ít gặp những cú sốc nghịch cảnh quá lớn mang tính triệt tiêu. 

• Mệnh – Cục: Bản mệnh Tang Đố Mộc, Cục Thủy Nhị Cục. Cục sinh Mệnh 

(Thủy sinh Mộc). Thiên thời và địa lợi ưu ái, đương số thường được môi trường hỗ 

trợ, gặp quý nhân và có căn cơ phúc đức để vươn lên. 

• Ngũ hành cung Mệnh: Cung Hợi thuộc Thủy, sinh cho bản mệnh Mộc. Sự 

tương sinh từ gốc rễ này củng cố nội lực và sức khỏe cho đương số. 

2. Thế đứng Mệnh – Thân 
• Mệnh cư Hợi: Nằm trong thế Tam hợp Hợi - Mão - Mùi (Mộc cục). Bản 

mệnh Mộc cư cung Mộc cục là đắc vị. 

• Thân cư Tài Bạch (tại Mùi): Mẫu người "Thân cư Tài" thường rất thực tế, 

có đầu óc kinh doanh hoặc luôn trăn trở về tài chính, giá trị vật chất. Thành bại trong 

cuộc đời gắn liền với khả năng quản lý tài sản. 

• Thế liên hoàn: Mệnh Thiên Tướng tại Hợi, Thân Thiên Phủ tại Mùi. Đây là 

cách Phủ Tướng Triều Viên - một trong những quý cách hàng đầu của Tử Vi, chủ 

về sự ổn định, giàu sang và có địa vị xã hội. 

3. Chủ Mệnh – Chủ Thân 
• Chủ Mệnh Cự Môn: Ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ, tư duy phản biện 

và những thị phi tiềm ẩn. 

• Chủ Thân Thiên Tướng: Củng cố tính cách chính trực, lòng tự trọng và xu 

hướng làm việc có nguyên tắc về hậu vận. 

4. Lai nhân cung: Mệnh 
• Đương số là mẫu người tự lập, "tự tác tự thụ". Mọi thành bại, sướng khổ trong 

đời đều do chính bản thân quyết định, ít dựa dẫm vào dòng họ hay tiền nhân. 

5. Phân tích cân lượng: 3 lượng 
• Mức cân lượng trung bình. Đời người phải trải qua lao động, phấn đấu mới 

có thành quả, không phải kiểu ngồi mát ăn bát vàng từ nhỏ. 

6. Cách cục tổng thể 
• Chính cách: Phủ Tướng Triều Viên. 

• Biến cách: Mệnh có Thiên Mã (H) gặp Đà La (H). Đây là cách Chiết Túc 

Mã (ngựa què), chủ về sự bôn ba, vất vả, làm nhiều hưởng ít hoặc giai đoạn đầu đời 

gặp nhiều cản trở trong việc di chuyển, thăng tiến. 

7. Đánh giá tổng quát 
Đương số thiên về Hành chính - Quản trị - Tài chính. Cách cục Phủ Tướng vững 

chãi nhưng bị sát tinh (Đà La, Không Kiếp, Linh Hỏa) xâm phạm ở các cung trọng 
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yếu nên đời người "phú" nhiều hơn "quý", và sự ổn định thường bị thách thức bởi 

những biến động bất ngờ. 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH 12 CUNG THEO CẤU TRÚC HỌC THUẬT 
1. Cung Mệnh (tại Hợi) 
• Chính tinh: Thiên Tướng (Đắc địa). Thiên Tướng là ấn tinh, chủ về uy 

quyền, lòng nhân hậu và sự cẩn trọng. Cư Hợi là thế Thủy dưỡng Mộc, tính cách 

đương số điềm đạm, có uy nghi. 

• Phụ & Sát tinh: Thiên Khôi (quý nhân), Thiên Mã (năng động). Tuy nhiên, 

gặp Đà La (H) và Kiếp Sát. Đà La khiến tâm tư hay lo âu, đôi khi tự làm khó mình. 

Thiên Mã gặp Đà La là cách cục ngựa bị cản chân, khởi nghiệp gian nan. 

• Vòng Thái Tuế: LN Phúc (nằm trong tam hợp Thiếu Dương - Tử Phù - Phúc 

Đức). Đương số là người thông minh, lanh lợi, đôi khi lấn át người khác dẫn đến 

chịu thiệt thòi (Thiên Không tại Điền xung). 

• Định lượng: 7.5/10. 

2. Cung Phụ Mẫu (tại Tuất) 
• Trạng thái: Vô chính diệu, xung chiếu có Thiên Lương (V). 

• Phân tích: Giáp cung có Thiên Tướng, Cự Môn. Cha mẹ có thể có sự xa cách 

hoặc không hỗ trợ được nhiều về tài chính nhưng để lại phúc đức. Gặp Triệt án ngữ: 

Sự nghiệp của cha mẹ giai đoạn đầu trắc trở hoặc đương số sớm rời xa vòng tay cha 

mẹ để tự lập. 

• Định lượng: 6/10. 

3. Cung Phúc Đức (tại Dậu) 
• Chính tinh: Thất Sát, Liêm Trinh (Đắc). 

• Phân tích: Cách cục "Trinh Sát" cư Dậu chủ về sự mạnh mẽ nhưng bạc phúc 

nếu không tu dưỡng. Có Kình Dương (Đ) chủ về sự tranh chấp trong dòng họ. Gặp 

Triệt: Giảm bớt sự hung hãn của sát tinh, nhưng cũng làm cho phúc báu bị gián 

đoạn, dòng họ ly tán. 

• Định lượng: 6.5/10. 

4. Cung Điền Trạch (tại Thân) 
• Trạng thái: Vô chính diệu. 

• Phân tích: Hội Hồng Loan, Đào Hoa (đối cung), Thiên Y. Nhà cửa đẹp, sạch 

sẽ, có thẩm mỹ. Tuy nhiên gặp Thiên Không, Kiếp Sát, Cô Thần: Khó tụ tài sản 

lớn ở tiền vận. Tiền vào rồi lại ra, hoặc mua bán đất cát hay gặp trục trặc pháp lý. 

Tuần án ngữ giúp giữ đất nhưng cũng khiến việc mua bán chậm chạp. 

• Định lượng: 5.5/10. 

5. Cung Quan Lộc (tại Mùi) 
• Trạng thái: Vô chính diệu (Cự Môn đối xung). 

• Phân tích: Có Thiên Khôi, Văn Tinh hội chiếu. Công việc thường mang tính 

chất tư vấn, ngôn ngữ, hoặc kỹ thuật chuyên môn. Gặp Địa Kiếp, Tang Môn, Tiểu 
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Hao: Sự nghiệp nhiều thăng trầm, hay có cảm giác bất mãn, muốn thay đổi công 

việc. Phải làm việc trong môi trường áp lực mới phát huy được khả năng "phản ứng 

nhanh" của Địa Kiếp. 

• Định lượng: 6/10. 

6. Cung Nô Bộc (tại Ngọ) 
• Chính tinh: Thiên Đồng (H). 

• Phân tích: Bạn bè, cấp dưới không ổn định, hay thay đổi. Thiên Đồng hãm 

tại Ngọ chủ về sự lười biếng hoặc đố kỵ của người dưới quyền. May mắn có Hóa 

Lộc lưu chiếu, đôi khi bạn bè mang lại lợi ích tài chính nhỏ. 

• Định lượng: 5/10. 

7. Cung Thiên Di (tại Tỵ) 
• Chính tinh: Phá Quân (H), Vũ Khúc (H). 

• Phân tích: Ra ngoài hay gặp cạnh tranh, áp lực tài chính lớn. Phá Quân hãm 

chủ về sự hao tán khi đi xa. Tuy nhiên hội tụ nhiều cát tinh: Tả Phụ, Thiên Việt, 

Thiên Quý, Long Trì... chủ về ra ngoài vẫn có người quyền quý giúp đỡ, hóa giải 

hung hiểm. 

• Định lượng: 7/10 (Nhờ bộ cát tinh hóa giải hãm địa). 

8. Cung Tật ÁCH (tại Thìn) 
• Chính tinh: Thái Dương (M). 

• Phân tích: Thái Dương cư Thìn là Nhật xuất phù tang (Mặt trời mọc). Sức 

khỏe cơ bản tốt, đầu óc minh mẫn. Cần chú ý các bệnh về mắt, hệ tuần hoàn, huyết 

áp (do có Linh Tinh, Kình Dương lưu động). Có Văn Xương (H) gặp Hóa Khoa: 

Gặp bệnh sẽ tìm được thầy giỏi thuốc hay. 

• Định lượng: 8/10. 

9. Cung Tài Bạch - THÂN (tại Mão) 
• Chính tinh: Thiên Phủ (Đ). 

• Phân tích: Thiên Phủ là thiên kho quốc khố, chủ về khả năng tích trữ. Tuy 

nhiên, Phủ cư Mão bị Địa Không (H) và Hỏa Tinh (H) xâm nhập. Đây là cách "Lộ 

khố" (Kho rỗng). Đương số kiếm được tiền nhưng hay bị hao tán bất ngờ (Không 

Kiếp) hoặc do nóng vội (Hỏa Tinh) mà mất tiền. Cần quản lý tài chính cực kỳ chặt 

chẽ. 

• Định lượng: 6.5/10. 

10. Cung Tử Tức (tại Dần) 
• Chính tinh: Thái Âm (V), Thiên Cơ (V). 

• Phân tích: Cách cục "Cơ Nguyệt Đồng Lương" hội tụ tại Dần. Con cái thông 

minh, có hiếu, thiên về văn chương nghệ thuật. Có Văn Khúc, Thiên Hỷ: Con cái 

xinh đẹp, có tài lẻ. 

• Định lượng: 8.5/10. 
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11. Cung Phu Thê (tại Sửu) 
• Chính tinh: Tử Vi (B), Tham Lang (H). 

• Phân tích: Cách cục "Tử Tham" cư Sửu. Người phối ngẫu có vẻ ngoài uy 

nghi nhưng tính cách phong lưu, đôi khi có sự giấu giếm (Hóa Kỵ). Gặp Bạch Hổ, 

Đại Hao: Vợ chồng dễ có sự hình khắc hoặc không hợp tính tình, hay cãi vã vì những 

chuyện nhỏ nhặt. 

• Định lượng: 6/10. 

12. Cung Huynh Đệ (tại Tý) 
• Chính tinh: Cự Môn (H). 

• Phân tích: Anh em không hợp tính, dễ nảy sinh thị phi, tranh chấp ngôn ngữ. 

Có Hóa Quyền, Thiên Hình: Anh em có người thành đạt, quyền thế hoặc làm trong 

ngành hành pháp nhưng tính tình khô khan, nghiêm khắc. 

• Định lượng: 6/10. 

PHẦN 3: HỆ THỐNG TỨ HÓA PHI TINH 
1. Tứ hóa năm sinh (Can Quý) 
• Phá Quân Hóa Lộc (cung Di): Cơ hội kiếm tiền thường đến từ những thay 

đổi, đi xa hoặc đổi mới hoàn toàn. 

• Cự Môn Hóa Quyền (cung Huynh): Anh em có uy quyền hoặc đương số 

dùng lời nói để khẳng định vị thế trong gia đình. 

• Thái Âm Hóa Khoa (cung Tử): Con cái mang lại danh dự, sự nhẹ nhàng và 

trí tuệ cho đương số. 

• Tham Lang Hóa Kỵ (cung Phối): Điểm yếu chí mạng. Hóa Kỵ tại phu thê 

gây ra sự ám muội, đa nghi, thị phi trong đời sống hôn nhân. 

2. Dòng khí vận hành 
• Kỵ tại Phối xung Quan: Sự trắc trở trong hôn nhân thường kéo theo sự sa sút 

về tinh thần trong công việc. 

• Lộc tại Di: Càng năng động, càng chịu khó thay đổi môi trường thì tài lộc 

càng phát. 

PHẦN 4: ĐẠI VẬN - TIỂU VẬN - LƯU NIÊN 2026 
1. Đại vận (52 – 61 tuổi) tại cung Ngọ 
• Cung nhập: Nô Bộc. 

• Chính tinh: Thiên Đồng (H). 

• Phân tích: Đây là đại vận "Hãm". Thiên Đồng chủ sự thay đổi, canh cải. Ở 

tuổi 52-61, đương số có xu hướng muốn nghỉ ngơi nhưng hoàn cảnh buộc phải thay 

đổi hoặc lo toan cho người khác. 

• Lưu ý: Vận này có Hóa Lộc lưu, chủ về tài lộc vẫn có nhưng phải vất vả mới 

có được. 
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2. Tiểu vận năm Bính Ngọ (2026) 
• Lưu Thái Tuế tại Ngọ: Trùng phùng với cung Nô Bộc. Năm này các mối 

quan hệ xã hội, bạn bè và cấp dưới là trọng tâm. 

• Thiên can Bính: Thiên Đồng Hóa Lộc, Thiên Cơ Hóa Quyền, Văn Xương 

Hóa Khoa, Liêm Trinh Hóa Kỵ. 

• Tác động: * Thiên Đồng Hóa Lộc: Kích hoạt tài lộc tại vận hạn. Có tiền bất 

ngờ hoặc lộc ăn uống, quà tặng. 
o Liêm Trinh Hóa Kỵ: Kích hoạt hung tính tại cung Phúc Đức. Năm này 

cần đặc biệt chú ý đến mồ mả, dòng họ hoặc những rắc rối về pháp lý, giấy tờ mang 

tính chất "hình sự" nhẹ. 

3. Vòng sao lưu động 2026 
• Lưu Lộc Tồn tại Tỵ: Xung chiếu về cung Mệnh. Rất tốt cho tài chính. 

• Lưu Kình Đà tại Thìn/Ngọ: Gây áp lực lên sức khỏe (Tật Ách) và các mối 

quan hệ (Nô Bộc). 

PHẦN 5: LUẬN MỆNH – VẬN – THỜI (TỔNG HỢP) 
1. Bản chất mệnh cách: Đương số là người có tư cách, trọng danh dự (Thiên 

Tướng), nhưng cuộc đời không bằng phẳng do thế ngựa què và sát tinh vây hãm tài 

cung. 

2. Thời kỳ hoàng kim: Đã qua ở giai đoạn 32 - 41 (Điền Trạch - dù có Thiên 

Không nhưng hội nhiều cát tinh phát về bất động sản). 

3. Giai đoạn hiện tại (54 tuổi): Đang nằm trong vận Thiên Đồng hãm. Đây là 

giai đoạn "tu tâm dưỡng tính", không nên mưu cầu đại sự. "Đồng" là nhi đồng, cần 

giữ tâm thế lạc quan, đơn giản hóa mọi việc. 

4. Ngành nghề phù hợp: Tài chính, kế toán, quản lý kho bãi, hoặc tư vấn pháp 

lý. 

PHẦN 6: DỰ BÁO 5 NĂM (2026 – 2030) 
• Năm 2026 (Bính Ngọ): Có lộc nhưng kèm thị phi (Liêm Trinh Hóa Kỵ). Đề 

phòng mất trộm hoặc hỏng hóc đồ đạc trong nhà. 

• Năm 2027 (Đinh Mùi): Thân cư Tài có biến động. Có thể có khoản chi lớn 

cho nhà cửa hoặc sức khỏe. Nguyệt Đức giải hạn giúp mọi việc hanh thông vào cuối 

năm. 

• Năm 2028 (Mậu Thân): Vận Thiên Không quay trở lại cung Điền. Tuyệt đối 

không đầu tư mạo hiểm, chứng khoán hay tiền ảo. 

• Năm 2029 (Kỷ Dậu): Chú ý sức khỏe người thân trong gia đình. Công việc 

có sự dịch chuyển hoặc thay đổi nhân sự dưới quyền. 

• Năm 2030 (Canh Tuất): Thái Dương rực rỡ chiếu về. Một năm tốt lành về 

danh tiếng, có thể nhận được giải thưởng hoặc sự ghi nhận xã hội. 
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PHẦN 7: PHẢN BIỆN & KIỂM CHỨNG 
• Tính nhạy giờ: Đương số sinh lúc 7:30 (giáp ranh giữa giờ Mão và giờ Thìn). 
o Nếu sinh giờ Mão: Mệnh sẽ có Vũ Khúc - Phá Quân, tính cách sẽ cực 

kỳ nóng nảy, bạo liệt, khác hẳn với vẻ điềm đạm của Thiên Tướng. 
o Kết luận: Giờ Thìn (7:30) với Thiên Tướng thủ mệnh phản ánh đúng 

khí chất của một người phụ nữ tên "Ngọc" - quý giá, cần sự mài dũa nhưng có cốt 

cách. 

• Yếu tố sai lệch: Cần kiểm chứng lại cung Phu Thê. Với Tử Tham + Hóa Kỵ, 

nếu đương số kết hôn muộn hoặc lấy người đã từng lỡ dở một lần thì hạn sẽ nhẹ đi 

rất nhiều. 

PHẦN 8: KẾT LUẬN HỌC THUẬT 
• Cách cục: Phủ Tướng Triều Viên (Bị phá cách bởi Không Kiếp, Hỏa Linh). 

• Thang điểm ổn định: 6.5/10. 

• Lời khuyên: Đương số có cung Tử Tức rất đẹp (8.5 điểm). Hậu vận nên đặt 

niềm tin và sự đầu tư vào con cái. Về tài chính, với cách "Lộ khố" tại Thân, hãy học 

cách "tẩu tán" tài sản thành bất động sản hoặc những tài sản khó thanh khoản để 

tránh bị Không Kiếp bào mòn. 

• Năm 2026: Hãy tận dụng sự hanh thông của Hóa Lộc để giải quyết các tồn 

đọng cũ, nhưng phải giữ mồm giữ miệng để tránh "Họa từ miệng mà ra" (Cự Môn 

chủ mệnh). 

Phân tích sâu về ảnh hưởng của Tuần và Triệt: 
1. Nguyên lý cơ bản của Tuần - Triệt trên lá số này 
• Triệt Lộ Không Vong: Án ngữ tại hai cung Phụ Mẫu (Tuất) và Phúc Đức 

(Dậu). Triệt có tính chất triệt tiêu, ngăn chặn, thường tác động mạnh ở tiền vận 

(trước 30-35 tuổi). 
• Tuần Trung Không Vong: Án ngữ tại hai cung Điền Trạch (Thân) và Quan 

Lộc (Mùi). Tuần có tính chất bao vây, làm chậm, tác động bền bỉ và càng về hậu 

vận càng thấm thía. 
 

2. Phân tích chi tiết tại các cung chức 
A. Triệt tại Phụ Mẫu (Tuất) & Phúc Đức (Dậu) 

Đây là vị trí Triệt "chặt" vào gốc rễ và nguồn cội của đương số: 
• Tại cung Phụ Mẫu: Triệt làm gãy đổ sự hỗ trợ từ cha mẹ trong giai đoạn đầu 

đời. Đương số sớm phải tự lập, hoặc giữa cha mẹ và con cái có khoảng cách về 

không gian hoặc tư tưởng. Tuy nhiên, vì Phụ Mẫu vô chính diệu, Triệt ở đây lại có 

tác dụng "hút" ánh sáng từ các cung chiếu về, giúp đương số không bị lệ thuộc vào 

cái bóng của tiền nhân. 
• Tại cung Phúc Đức (Liêm Trinh, Thất Sát, Kình Dương): Đây là điểm cực 

kỳ quan trọng. 
o Bình thường, bộ Trinh Sát + Kình Dương tại Dậu là cách cục rất hung 

hiểm (dễ tai nạn, đoản thọ, dòng họ hình khắc). 
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o Phản vi kỳ cách: Sự xuất hiện của Triệt tại đây đã "khóa" tính hung 

sát của Thất Sát và Kình Dương, biến cái hung thành cái tĩnh. Nó giúp đương số 

thoát khỏi những tai họa lớn từ dòng họ nhưng đồng thời cũng làm cho tình cảm anh 

em họ hàng lạnh nhạt, phúc báu đến muộn. 

B. Tuần tại Điền Trạch (Thân) & Quan Lộc (Mùi) 
Đây là vị trí Tuần "vây" vào thành quả và sự nghiệp: 
• Tại cung Điền Trạch (Vô chính diệu): Tuần đóng ở cung Điền vô chính diệu 

thường được coi là cách hay ("Điền không, Tuần Triệt đắc cách"). Nó giúp đương 

số dù có sát tinh (Thiên Không, Kiếp Sát) nhưng vẫn giữ được đất đai. Tuy nhiên, 

Tuần khiến việc mua bán, tạo dựng nhà cửa diễn ra rất chậm, phải sau 40 tuổi mới 

bắt đầu ổn định về nơi ăn chốn ở. 
• Tại cung Quan Lộc (Vô chính diệu): Tuần làm cho sự nghiệp của đương số 

mang tính chất "bình ổn trong sự gò bó". Đương số khó có sự bứt phá mang tính 

bùng nổ nhưng lại tránh được những cú ngã ngựa đau đớn (do Địa Kiếp xung chiếu 

đã bị Tuần làm giảm bớt sức phá hoại). Công việc hay phải lặp đi lặp lại hoặc làm 

trong môi trường có tính hệ thống cao. 
 

3. Ảnh hưởng của Tuần - Triệt tới Vận hạn (Tiến trình thời gian) 
Trong Tử Vi, có thuyết cho rằng "Triệt lộ tiền vận, Tuần trung hậu vận". Đối với 

đương số 54 tuổi (đã bước sang hậu vận): 

1. Giai đoạn trước 30 tuổi (Sức mạnh của Triệt): * Đương số đã trải qua nhiều 

thăng trầm ở cung Phụ Mẫu và Phúc Đức. Mọi dự định lớn thường bị gãy đổ giữa 

chừng hoặc phải làm đi làm lại mới thành. Triệt lúc này như một bức tường ngăn 

cản sự phát tiết của các sao tốt. 

2. Giai đoạn sau 30 tuổi đến hiện tại (Sức mạnh của Tuần): 
o Ảnh hưởng của Triệt tại Phúc Đức bắt đầu lạt dần, giúp đương số cảm 

thấy tâm thái bình an hơn. 
o Tuy nhiên, Tuần bắt đầu phát huy tác lực tối đa tại cung Quan và Điền. 

Điều này giải thích tại sao ở tuổi 54, đương số vẫn cảm thấy sự nghiệp có phần "trì 

trệ" hoặc không được như ý nguyện dù bản thân có năng lực (Thiên Tướng thủ 

mệnh). Tuần lúc này đóng vai trò "giữ chân" để đương số không mạo hiểm sai lầm. 
 

4. Tương tác đặc biệt trên lá số Phạm Thị Lương Ngọc 
• Tuần Triệt tẩy sát tinh: Một điểm may mắn lớn trên lá số này là Tuần và 

Triệt đã án ngữ tại các cung có nhiều sát tinh hạng nặng (Kình Dương, Thiên Không, 

Kiếp Sát). 
o Nếu không có Triệt ở Dậu, Kình Dương sẽ tàn phá cung Phúc. 
o Nếu không có Tuần ở Thân, Thiên Không sẽ làm trắng tay cung Điền. 
o => Kết luận: Trên lá số này, Tuần Triệt đóng vai trò "Vệ sĩ" nhiều hơn 

là "Kẻ phá hoại". Chúng kìm hãm sự phát đạt nhanh chóng nhưng lại đảm bảo cho 

đương số một đời an toàn, ít tai ương khốc liệt. 

5. Lời khuyên về hành vi (Ứng dụng) 
• Vì Tuần đang đóng chặt cung Quan Lộc: Đương số không nên cưỡng cầu 

thay đổi công việc mang tính đột phá lớn ở tuổi này. Hãy làm tốt những gì đang có 

trong "vòng vây" an toàn của Tuần. 
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• Vì Triệt tại Phúc đã lạt: Đây là lúc nên chú trọng vào việc thờ cúng, tu sửa 

phần mộ tổ tiên hoặc làm việc thiện để kích hoạt lại dòng chảy phúc đức vốn đã bị 

Triệt ngăn bế bấy lâu nay. 

6. Phân tích bộ sao Thiên Mã gặp Tuần - Triệt & Sát tinh (Ngựa Què) 
Đây là điểm nhấn đặc biệt tại cung Mệnh (tại Hợi) của đương số. 
• Vị trí Thiên Mã tại Hợi: Thiên Mã thuộc Hỏa, cư cung Hợi thuộc Thủy 

(Thủy khắc Hỏa). Đây là vị trí "Mã cùng đường" hoặc ngựa bị mất sức lực do môi 

trường không phù hợp. 
• Cách cục Chiết Túc Mã (Ngựa què): Tại Mệnh có Thiên Mã (H) đồng cung 

với Đà La (H). Trong Tử Vi, Đà La được ví như sợi dây thừng buộc chân ngựa hoặc 

cái hố cản bước. Ngựa muốn phi nhanh nhưng lại bị cản trở, dẫn đến sự bôn ba vất 

vả, "thân nhàn tâm bất nhàn". Làm việc gì cũng phải trải qua nhiều vòng vèo, trắc 

trở mới tới đích. 
• Sự can thiệp của Tuần - Triệt chiếu Mệnh: * Triệt (từ Phụ/Phúc) và Tuần 

(từ Quan/Điền) hội chiếu về cung Mệnh. Khi Thiên Mã gặp Tuần hay Triệt, nó trở 

thành "Không Vong Mã". Ngựa chạy trong không gian ảo, nỗ lực nhiều nhưng 

thành quả đôi khi không như ý, hoặc thường xuyên phải thay đổi định hướng công 

việc giữa chừng. 
o Tuy nhiên, theo lý thuyết "Phản vi kỳ cách", vì ngựa này đã bị què (Đà 

La) và ở thế yếu (cung Hợi), sự xuất hiện của Tuần - Triệt đôi khi lại mang nghĩa 

"ngăn chặn sự bôn ba vô ích". Nó buộc đương số phải tĩnh lại, thay vì chạy ngược 

xuôi vất vả thì nên tập trung vào chuyên môn chuyên sâu. 

KẾT LUẬN HỌC THUẬT 
• Đánh giá tổng quát: Nhờ Tuần Triệt đóng đúng chỗ (đóng tại các cung có 

sát tinh), lá số của đương số đã được chuyển hóa từ "Nguy" thành "An". 
• Về bộ Thiên Mã: Cuộc đời đương số là một hành trình bôn ba có chủ đích. 

Dù là "Ngựa què" do sát tinh nhưng nhờ Tuần Triệt kìm hãm mà tránh được cảnh 

"Mã bại chân vong" (ngã ngựa đau đớn). 
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